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Câu 1. (2,5 điểm) Giải phương trình và bất phương trình sau 

1) 2 4 2 2x x x− + = −                        2) 
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x x
x

x

+ + > −
+

  

Câu 2. (2,0 điểm) Cho tam thức bậc hai ( ) ( )22 1 5f x x m x= + + +   

1) Giải bất phương trình f(x) ≤0 với 8m= −   

2) Tìm m để bất phương trình 
( )

2
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2

f x

x x
< −

− + −
 nghiệm đúng với mọi x thuộc R 

Câu 3. (2,5 điểm)  

1) Cho 
4

sin ,
5

α −=  với 
3

2
2

π α π< < . Tính cos , cos2α α  ? 

2) Cho ,x k k Zπ≠ ∈  . Chứng minh rằng minh rằng : 

                               
( ) ( )2
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1 os 1 osx
1 2cot

s inx sin

c x c
x
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π  − − −
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Câu4. (2,0điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) tâm I, có phương trình  

               ( ) ( )2 2
1 2 25x y− + + =  và đường thẳng  : 1 0x y∆ + + =   

1) Viết phương trình đường thẳng  đi qua I, vuông góc với ∆  

2) Tìm điểm M trên đường thẳng ∆  để từ đó ta kẻ tiếp tuyến với đường tròn (C), với tiếp điểm 

là N sao cho tam giác IMN vuông, cân. 

Câu 5.(0,5 điểm) Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh BC=a, AC=b, AB=c. Chứng minh: 

                                                 . osC+c.cosBa b c=   

Câu 6. (0,5 điểm) Cho , , 0,  x+y+z=1x y z>  . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 

                                                 
1 1 1

1 1 1P
x y z

    = + + +    
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Môn toán lớp 10. 
 

Câu  NỘI DUNG Điểm 
Câu 1  2.5 điểm 

1.  
 

Giải phương trình  2 4 2 2x x x− + = −  
1.5 đ 
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Câu2  Cho tam thức bậc hai ( ) ( )22 1 5f x x m x= + + +  2 điểm 

1. 
 

Giải bất phương trình f(x) ≤  0 với 8m= −   1.5 đ 

m = -8 thì ( ) 22 7 5f x x x= − +   0.5đ 

( ) 5
0 1

2
f x x≤ ⇔ ≤ ≤  Kết luận 1đ 

2. 
 
 

2.Tìm m để bất phương trình 
( )

2
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2

f x

x x
< −

− + −
 nghiệm đúng với mọi x 

thuộc R 
0.5 đ 
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Nhận xét được 2 2 0,x x x R− + − < ∀ ∈   
+ Bất phương trình tương đương với 

2 2
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2 ( 1) 5 2,
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Câu3 
 

2.5 điểm 

1. 

 Cho 
4

sin ,
5

α −=  với 
3

2
2

π α π< < . Tính cos , cos2α α  1.5 đ 

Vì 
3

2
2

π α π< <    nên 2 3
cos 0 os = 1 sin

5
cα α α> ⇒ − =                     1đ 

2 7
cos 2 1 2sin

25
α α −= − =   0.5đ 

2. 

 Cho ,x k k Zπ≠ ∈  . Chứng minh rằng minh rằng : 
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Câu 4. 
 
 
      1. 

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) tâm I, có phương trình   

( ) ( )2 2
1 2 25x y− + + =  và đường thẳng  : 1 0x y∆ + + =   

 

2 điểm 

Viết phương trình đường thẳng  đi qua I, vuông góc với ∆  
1.5 đ 

Tìm được I(1;-2), vtcp của đường thẳng ∆ là ( )1;1u = −
�

  0.75đ 

Viết được phương trình đường thẳng: 3 0x y− − =   0.75đ 

2.  

Tìm điểm M trên đường thẳng ∆  để từ đó ta kẻ tiếp tuyến với đường tròn 

(C), với tiếp điểm là N sao cho tam giác IMN vuông, cân. 

Tam giác IMN vuông cân tại N nên IM=MN=5 

 (bán kính đường tròn là R=5) 5 2IM⇒ =   

( ); 1M M x x∈ ∆⇒ − −   
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 ( )4;3M⇒ −  hoặc M(6;-7) 

0.5 đ 
 
 

 

Câu5 Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh BC=a, AC=b, AB=c. Chứng minh:   
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. osC+c.cosBa b c=   
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  0.5 điểm 

      

 

Câu6. 

Cho , , 0,  x+y+z=1x y z>  . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 

                                                 
1 1 1

1 1 1P
x y z

    = + + +    
    

  

 

 

+ 
1 1 1x y z

P
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 + + +   =     
    

 

Có 241 4x x x y z x yz+ = + + + ≥   
241 4y y x y z xy z+ = + + + ≥  
241 4x z x y z xyz+ = + + + ≥  

+
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0.5điểm 

 
 




